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Dd  : Diameter of the left ventricular and diastolic: (Đường kính        

                               thất trái cuối tâm trương) 

Ds  :  Diameter of the left ventricular and systolic: (Đường kính  

                               thất trái cuối tâm thu) 

ĐKTP          :        Đƣờng kính thất phải 

EF  : Ejection fraction: (Phân số tống máu ) 

Go  : Glucose máu lúc đói  

HOMA : Homeostasic Model Assessment: (Nghiệm pháp đánh giá 

mẫu nội môi hằng định) 

HOMA-IR : Homeostasic Model Assessment Insulin Resistance              

(Nghiệm pháp đánh giá kháng Insulin bằng mẫu nội môi hằng 

định) 

IR  : Insulin  Resistance (Kháng Insulin) 

IL  : Interleukin 

Io  : Insulin máu lúc đói  

NYHA : New York Heart Association: (Hiệp hội Tim New York ) 

QUICKI :  Quantitave Inssulin Sensitivity Check Index: (Chỉ số kiểm 

tra độ nhậy Insulin định lượng)  

TDMP         :        Tràn dịch màng phổi 

Vd  :        The left ventricular and diastolic volume: (Thể tích thất  

                              trái cuối tâm trương) 

Vs                :        The left ventricular and systolic volume: (Thể tích thất trái 

cuối tâm thu) 

WHO           :       World Health Organization: (Tổ chức Y tế Thế giới) 
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